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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tên gói thầu: Sửa chữa, bảo trì thiết bị khoa học chuyên sâu	
 - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026
- Thời gian thực hiện gói thầu: 6 tháng
2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Sửa chữa, bảo trì thiết bị khoa học chuyên sâu theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A. 
- Đảm bảo các máy móc thiết bị khoa học chuyên sâu sau khi được sửa chữa, bảo trì hoạt động an toàn, hiệu quả, chính xác, tăng tuổi thọ thiết bị.
- Lường trước, ngăn ngừa, giảm thiểu các sự cố, hư hỏng đột xuất, liên quan.
- Sử dụng kinh phí thực hiện công viêc sửa chữa, bảo trì hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong hoạt động, sử dụng máy móc thiết bị khoa học chuyên sâu của Trung tâm. 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Phạm vi thực hiện
	Stt
	Nội dung công việc
	Mô tả dịch vụ
	Đvt
	SL

	1
	Lô 1: Sửa chữa Máy nhiễu xạ tia X
	 
	 
	 

	1.1
	Sửa chữa Máy nhiễu xạ tia X (Ký mã hiệu: D8 ADVANCE Eco) Mã TSCĐ: 1411
	- Thay thế board Airscatter Motor
	Cái
	1

	2
	Lô 2: Thiết bị phân tích vật liệu/nano: Zetasizer, Raman, SEM
	
	 
	 

	2.1
	Sửa chữa Máy đo thế Zetasizer
Hãng sản xuất: Malvern-Anh
Model: Zetasizer Nano ZSP
Seri: MAL1191922
MTS: 1404
	- Thay thế bộ tích điện UPS.  
	cái
	1

	2.2
	Bảo trì Máy đo thế Zetasizer
Hãng sản xuất: Malvern-Anh
Model: Zetasizer Nano ZSP
Seri: MAL1191922
MTS: 1404
	- Kiểm tra các tính năng thiết bị trước khi làm dịch vụ: bao gồm: (tình trạng chung của thiết bị, tình trạng của laser, đầu dò v.v.), Và đưa ra khuyến cáo Nếu có bất kỳ bộ phận nào cần thay thế (ví dụ: động cơ)
 - Bảo dưỡng máy, bao gồm:
 + Căn chỉnh hệ thống quang học, như:
• Đường truyền quang laser.
• Căn chỉnh Vị trí và tiêu điểm laser.
• Bộ lọc và gương.
• Vị trí cách tử.
 + Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống, theo tiêu chuẩn của nhà máy – cung cấp Báo cáo kiểm tra sau khi hoàn tất bảo dưỡng:
• Kiểm tra năng lượng đèn laser
• Kiểm tra đầu dò thiết bị
• Kiểm tra hệ thống với mẫu chuẩn
• Kiểm tra bộ đo pH và nhớt kế
• Khi các kết quả kiểm tra nằm trong tiêu chuẩn của nhà máy, kết thúc bảo dưỡng và in kết quả, ký biên bản xác nhận giữa các bên.
	cái
	1

	2.3
	Sửa chữa Máy Quang phổ kế Raman ( Raman spectrometer)
Hãng sản xuất: Horiba - Pháp
Model: LabRAM HR Evolution
Seri: SYC1222-3118F
MTS: 1426
	- Thay thế bộ tích điện UPS.  
	cái
	1

	2.4
	Bảo trì Kính hiển vi điện tử quét (Scanning electron microscope)
Model: EVO 18
Hãng sản xuất: Carl Zeiss - Đức
Xuất xứ: Anh
SN:  2149
Mã TSCĐ:0926
	1. Kiểm tra hệ thống và môi trường trước khi thực hiện bảo trì:
- Điều kiện môi trường đặt thiết bị.
- Điều kiện vận hành của hệ thống.
- Kiểm tra các cáp kết nối
- Kiểm tra housing/ buồng máy.
- Kiểm tra nguồn cấp
- Kiểm tra khí cấp.
- Kiểm tra chống rung
- Kiểm tra quạt, lọc, tản nhiệt.
- Kiểm tra an toàn điện, an toàn thiết bị.
2. Kiểm tra máy tính, bao gồm:
Cấu hình thiết bị.
- Phần mềm và hệ thống quản lý.
- Data và sao lưu hệ thống:
- Kiểm tra license
- Ổ cứng và các thiết bị lưu trữ khác.
3. Kiểm tra hệ thống chân không.
4. Kiểm tra hệ thống bơm
5. Kiểm tra bàn mẫu:
- Phím điều khiển.
- Báo chạm.
- Lưu trữ tọa độ.
- Chức năng di chuyển tại tâm.
- Bàn trôi.
- Tính năng lập vị trí.
6. Kiểm tra hệ thống dò và video.
7. Kiểm tra Filament
8. Kiểm tra chùm quang điện tử và các chức năng đi kèm.
9. Vật tư bảo trì: Vật tư tiêu hao là: 01 Lỗ khẩu độ d600um D4mm T200um; lỗ khẩu độ d30um D2mm T520um; Lỗ khẩu độ d20um D2mm T530um… thay 01 tấm Platinum cho bộ phủ mẫu
10. Báo cáo tình trạng của hệ thống bằng Biên bản, thông báo các phụ kiện, vật tư cần phải thay thế.
* Số lần thực hiện: 01 lần 
[bookmark: _GoBack]Có văn bản ủy quyền đại diện; Bằng đào tạo của hãng Carl Zeiss
	Máy
	1

	3
	Lô 3: Thiết bị sắc ký và khối phổ
	 
	 
	 

	3.1
	Sửa chữa máy sắc ký lỏng HPLC-GPC
Hãng sản xuất: Waters - Mỹ 
Xuất xứ: Mỹ
Model: Alliance e2695
Seri: H18SM4445A
MTS: 1453
	- Thay thế board (ASSY, PRE-AMP WITH CABLE 2489) đầu dò UV
 - Thay thế/sửa chữa các phụ kiện tiêu hao.
 Đèn D2, Checkvan in, Checkvan out, plunger sil, Deggasser, holder, Syringe for 710WISP 250 U, kim hút mẫu Needle Injector, MP-35N.
	Máy
	1

	3.2
	Bảo trì Hệ thống máy sắc kí lỏng UPLC-MS/MS
Model: Xevo TQ -Smicro
Xuất xứ: Thomas - Mỹ
Năm đưa vào sử dụng: 2019
S/N: QEB0052
Mã TSCĐ: 1337
	- Kiểm tra tình trạng thiết bị hiện tại.
- Vệ sinh, hiệu chuẩn thiết bị theo Protocol hãng.
- Thay thế phụ tùng hư hỏng (nếu cần thiết).
- Đánh giá kết quả sau khi thực hiện bảo trì (đề xuất hoặc ghi chú theo dõi những phụ kiện có thể sẽ hư
hỏng trong thời gian sắp tới).
- Đánh giá lại hệ thống sau khi tháo lắp và kiểm tra các thông số theo tiêu chuẩn hãng sản xuất.
- Chuẩn đoán, sửa chữa những hư hỏng đột
xuất ngoài lịch theo định kỳ
- Phụ kiện phụ vụ công tác bảo trì: INNER API SOURCE SERVICE KIT, Synthetic Vacuum Pump Oil (1L), ACQUITY I-CLASS BSM & FTN PM KIT, Xevo TQ-S micro Set Up Solution
	Hệ thống
	1

	4
	Lô 4: Hệ thống đông khô và chân không
	 
	 
	 

	4.1
	Sửa chữa Bơm Chân không cho Máy Đông khô lớn
Hãng sản xuất: Christ - Đức
Model: GAMMA 1-16 LSCplus
Seri: 22091
MTS: 0662
	- Thay bơm chân không
-Thay ron buồng chân không
-Vệ sinh tổng quát
	Cái
	1

	4.2
	Sửa chữa Máy đông khô lớn (High volume lyophilizer) 
Model: GAMMA 2-16 LSCplus
Xuất xứ: Martin Christ - Đức
Năm đưa vào sữ dụng: 2019
S/N: 25535
Mã TSCĐ: 1949
	- Thay phụ kiện bơm chân không
	Cái
	1

	4.3
	Sửa chữa Máy đông khô nhỏ (Low volume lyophilizer) Ký mã hiệu: ALPHA 2-4 LSC Basic, Seri: 25542
Mã TS: 1640
	- Thay hệ thống làm lạnh (máy nén, sạc lại gas …)
	Máy
	1

	4.4
	Bảo trì Máy đông khô (low volume freeze dryer)
Ký hiệu mã: ALPHA 1-4 LD Plus
Số seri: 22090
Mã TSCĐ:0663
	- Bảo trì bơm chân không, thay ron, vệ sinh tổng quát
	 Cái
	          1   

	5
	Lô 5: Thiết bị phân tích chuyên ngành khác
	 
	 
	 

	5.1
	Sửa chữa Hệ thống điện di trường xung dùng phân tichsdi truyền vi sinh vật (Pulsed Field Gel Electrophoresis(PFGE) system) ký mã hiệu: Rotaphor system 8
SN: 3705348
Mã TSCĐ: 1271
	- Sửa chữa 01 máy Điện di trường xung Rotaphor hãng sản xuất Analytik Jena
- Kiểm tra, khắc phục lỗi PC không giao tiếp và điều 
 khiển được hệ thống điện di trường xung Rotaphor
- Sửa chữa khắc phục lỗi card giao tiếp và cập nhật 
 firmware giao tiếp
- Kiểm tra hoạt động của hệ thống sau khắc phục
	Hệ
	1

	5.2
	Sửa chữa Hệ thống phân tích Đạm tổng số Kejdahl
Model: UDK 149
 Xuất xứ: Velp - Ý
Năm đưa vào sử dụng: 
Mã TSCĐ: 0749
	- Sửa chữa hệ thống (Bộ hút chân không; Bơm hóa chất NaOH, nước cất; Phếu cấp nhiên liệu…)
	Hệ
	1

	5.3
	Sửa chữa Máy phân tích các chỉ tiêu thực phẩm (Food analyst)
Model: DA 7250
Hãng sản xuất: Perten - Thụy Điển
Xuất xứ: Thụy Điển
Số seri: 6A015244
Mã TS: 0997
	- Thay đèn LAMP WITH REFLECTOR và đèn XE LAMP BOX ASSY 
- Sửa board
	Máy
	1

	5.4
	Sửa chữa Máy đọc tín hiệu đa năng Spectra Max iD3
Kí hiệu: Spectramax ID3
Số seri: 373703460
Mã TSCĐ: 1115
	- Thay mới Bo mạch CPU (PCBA, CPU IDX)
	Cái
	          1   

	5.5
	Sửa chữa Quang phổ kế vi định lượng (Nanodrop OneC)
SN: AZY1810386
Mã TSCĐ: 1217
	- Thay board, màn hình
	 Cái
	          1   

	5.6
	Sửa chữa Máy đo pH đất cầm tay
Model: FieldScout pH 900
 Xuất xứ: FieldScout (SpectrumTechnologies) -  USA
Năm đưa vào sử dụng: 2019
Mã TSCĐ: 1616
	- Sửa chữa board, Thay điện cực
	Máy
	1

	5.7
	Bảo trì Máy nano Drop (nano drop oneprep)
S/N: AZY1812538
Mã TSCĐ: 1835
	 -Làm sạch mắt đo, hiệu chuẩn lại  
	Máy
	1

	5.8
	Bảo trì Quang phổ kế vi định lượng
Hãng: Thermo Scientific
Model:  Nanodrop 2000
Số serial: S369
Mã số TSCĐ: 0637
	
- Kiểm tra chẩn đoán các kết nối điện
- Vệ sinh thấy kính, hệ quang học
- Bảo dưỡng các chức năng hoạt động của máy
	Cái
	1

	5.9
	Bảo trì Quang phổ kế thường (Spectrophotometer) ký mã hiệu: GENESYS 10S UV-Vis, 6-/1-cell
Mã TSCĐ: 1239
	- Kiểm tra vệ sinh thiết bị
- Kiểm tra đèn, hệ thống quang
- Hiệu chuẩn bước sóng UV- Vis
	Máy
	1

	5.10
	Bảo trì Quang phổ kế vi định lượng huỳnh quang (Fluorescence spectrophotometer)
 Ký mã hiệu BioSpectrometer Fluorescence
 Số seri: 6137EN202434
 Mã TSCĐ:638
	- Kiểm tra chẩn đoán các kết nối điện
 - Vệ sinh thấy kính, hệ quang học
 - Bảo dưỡng các chức năng hoạt động của máy
	 Cái
	          1   

	5.11
	Bảo trì Quang phổ kế thường Máy UV-Vis
Model: GENESYS 10S UV-Vis, 6-/1-cell
Xuất xứ:  USA
Năm đưa vào sử dụng: 2013
Mã TSCĐ: 1476
	- Bảo trì, vệ sinh thiết bị
- Kiểm tra vệ sinh đèn, hệ quang học, motor, phần mềm,…
- Báo cáo tình trạng và những khuyến cáo  của thiết bị.
	Cái
	1


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.


